
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 
NĂM HỌC 2018-2019 

(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐT ngày      /9/2018) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1  15020971 Nguyễn Tuấn Anh 22/07/1997 Nam  

2  15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 Nam  

3  15021745 Phạm Nguyễn Ngọc Biên 31/01/1997 Nam  

4  15021766 Nguyễn Minh Châu 20/05/1997 Nam  

5  15021767 Lê Tiến Chiến 27/09/1997 Nam  

6  15021768 Đặng Ngọc Cường 01/04/1997 Nam  

7  15021773 Nguyễn Hoàng Đức 13/09/1997 Nam  

8  15021775 Nguyễn Xuân Đức 24/11/1997 Nam  

9  15021779 Phạm Văn Hạnh 22/07/1997 Nam  

10  15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 Nam  

11  15021790 Phạm Khắc Linh 27/01/1997 Nam  

12  15021066 Nguyễn Tài Long 16/11/1997 Nam  

13  15020922 Trần Đức Lộc 25/04/1997 Nam  

14  15021622 Bùi Công Minh 27/10/1997 Nam  

15  15021794 Nguyễn Đức Minh 28/01/1997 Nam  

16  15021793 Nguyễn Đức Minh 02/09/1997 Nam  

17  15020977 Nguyễn Quang Minh 05/12/1997 Nam  

18  15021754 Trần Tuấn Minh 15/09/1997 Nam  

19  15021070 Đinh Hà Nam 25/12/1997 Nam  

20  15022861 Nguyễn Tiến Nam 08/07/1997 Nam  

21  15021120 Nguyễn Thanh Ngân 21/08/1997 Nữ  

22  15021796 Nguyễn Trung Nghĩa 18/12/1997 Nam  

23  15021797 Đỗ Quang Phong 24/06/1997 Nam  

24  15021800 Nguyễn Anh Quang 30/05/1997 Nam  

25  15021801 Nguyễn Văn Quang 23/09/1997 Nam  

26  15021803 Vũ Tiến Sinh 03/04/1997 Nam  

27  15021804 Đặng Tiến Sơn 02/03/1997 Nam  

28  15021603 Hoàng Thị Tâm 22/08/1997 Nữ  

29  15021058 Bùi Mạnh Thắng 15/06/1997 Nam  

30  15020912 Nguyễn Đăng Thế 22/04/1997 Nam  

31  15021370 Trương Tiến Toàn 19/01/1997 Nam  

Ấn định danh sách có 31 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 
NĂM HỌC 2018-2019 

(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐT ngày      /9/2018) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1  15021548 Trịnh Vũ Tuấn Anh 03/02/1997 Nam  

2  15021507 Nguyễn Lương Bằng 02/05/1996 Nam  

3  15021593 Doãn Mạnh Duy 07/05/1997 Nam  

4  15021523 Nguyễn Tiến Đạt 14/09/1997 Nam  

5  15022247 Nguyễn Vũ Đức 21/10/1997 Nam  

6  15022807 Nguyễn Thu Hằng 02/11/1997 Nữ  

7  15021547 Hoàng Thế Hợp 07/06/1997 Nam  

8  15022245 Vương Quang Huy 26/10/1997 Nam  

9  15021537 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 07/07/1997 Nữ  

10  15022818 Tạ Đình Lượng 21/02/1997 Nam  

11  15021556 Đỗ Thành Nam 13/12/1997 Nam  

12  15021499 Trần Đức Phương 09/07/1997 Nam  

13  15021526 Nguyễn Đức Thắng 13/02/1997 Nam  

14  15021513 Phạm Đình Trung 01/08/1997 Nam  

15  15021584 Vũ Minh Trung 02/04/1997 Nam  

16  15021541 Trần Xuân Tuyến 29/01/1997 Nam  

Ấn định danh sách có 16 sinh viên./. 
 


